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cE - giải pháp phát triển bền vững

Có rất nhiều thách thức đối với 
một quốc gia đang phát triển như 
Việt Nam để đạt được mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi 
trường. Trong bối cảnh đó, CE đang 
được giới học thuật, các nhà hoạch 
định chính sách và doanh nghiệp 
quan tâm như là một giải pháp phát 
triển bền vững, đồng thời giải quyết 
các thách thức về môi trường do 
mô hình kinh tế tuyến tính truyền 
thống đem lại. Hiện nay, các doanh 
nghiệp đã và đang tổ chức áp dụng 
thực hành CE nhằm mang lại các 
lợi ích khác nhau từ việc giảm chất 
thải, khí thải nhờ quy trình sản xuất 
ít tiêu tốn năng lượng, nâng cao giá 
trị khai thác được từ   sản phẩm, sử 
dụng tài nguyên tối ưu, và bảo toàn 
giá trị của vật liệu trong chuỗi cung 
ứng. Quy trình xử lý sản phẩm khi 
kết thúc vòng đời sẽ được gắn với 
các trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên việc ứng dụng 
CE của doanh nghiệp còn gặp nhiều 
khó khăn, đặc biệt là với các doanh 
nghiệp ở một nước đang phát triển 
như Việt Nam.

Nguồn gốc về CE có thể được 
tìm thấy trong các nghiên cứu về 

kinh tế học của Boulding từ năm 
1966 [1]. Năm 2018, Kirchherr và 
cộng sự đã xác định: CE nhằm mục 
đích điều chỉnh các mô hình không 
bền vững bằng cách chuyển đổi cơ 
chế sản xuất và tiêu dùng, tập trung 
vào việc sử dụng các sản phẩm và 
tài nguyên, hạn chế biến các sản 
phẩm và tài nguyên trở thành chất 
thải [2].

Cho đến gần đây, CE mới trở 
thành mối quan tâm của các nhà 
nghiên cứu, chính phủ và doanh 
nghiệp. Farooque và cộng sự (2019) 
[3] đã chứng minh sự khác biệt giữa 
chuỗi cung ứng tuần hoàn với chuỗi 
cung ứng truyền thống (tuyến tính) 
và chuỗi cung ứng vòng khép kín. 
Mô hình chuỗi cung ứng truyền 
thống khai thác tài nguyên, hình 
thành sản phẩm và tạo ra chất thải 
từ nhiều giai đoạn của chuỗi cung 
ứng và kết thúc ở công đoạn chôn 
lấp chất thải. Chuỗi cung ứng vòng 
khép kín cải thiện hiệu suất môi 
trường hơn thông qua việc đưa một 
phần sản phẩm và chất thải quay 
trở lại nhà sản xuất để tiếp tục khai 
thác giá trị. Tuy nhiên, mức độ khai 
thác giá trị trong chuỗi cung ứng 
vòng khép kín thường bị hạn chế 
do quy trình công nghệ của nhà sản 

xuất, sự hợp tác giữa các bên liên 
quan, đặc biệt là các cơ chế chính 
sách hỗ trợ của Chính phủ. Trong 
khi đó, chuỗi cung ứng tuần hoàn 
hướng tới mục tiêu “không lãng phí” 
vì nó được thiết kế để khôi phục và 
tái tạo các nguồn tài nguyên một 
cách tự nhiên và có hệ thống. Trong 
chuỗi cung ứng tuần hoàn, có hai 
dòng tài nguyên: (i) dòng tài nguyên 
sơ cấp của sản phẩm (tài nguyên 
trong chuỗi cung ứng truyền thống, 
khép kín và tuần hoàn) và (ii) dòng 
tài nguyên luân chuyển của sản 
phẩm/vật liệu/năng lượng được 
tái chế, giữ lại, tái sử dụng, điều 
chỉnh, tái sản xuất, phục hồi... [3]. 

triển khai cE tại Việt nam: tích hợp 
quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng

Việc cố gắng triển khai quản lý 
chuỗi cung ứng tuần hoàn dựa trên 
việc áp dụng các công nghệ tiên 
tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn trong 
các doanh nghiệp hạn chế về tài 
nguyên như các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ của Việt Nam có thể không 
hiệu quả, thậm chí sẽ làm cho vấn 
đề chất thải của doanh nghiệp 
trở nên tồi tệ hơn vì các chất thải 
không được tuần hoàn đúng cách. 
Để giải quyết những hạn chế nêu 

triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt nam: 
NhìN từ góc độ quảN lý chất lượNg 

TS Hà Minh Hiệp1, TS Phạm Thu Hiền2 
1Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN 

2Cơ quan Nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ quốc gia Úc (CSIRO)

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về kinh tế trong gần 40 năm qua và trở thành quốc gia có 
thu nhập trung bình thấp với tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với 
những thách thức lớn về môi trường. Để phát triển bền vững, các nhà khoa học, hoạch định chính sách 
đang đề xuất tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn (Circular Economy - CE) như một giải pháp hiệu quả. 
Trong bài viết, các tác giả đề cập đến CE từ góc độ quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng nhằm cung 
cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp thích ứng phù hợp.
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trên, việc ứng dụng các công cụ 
quản lý chất lượng chuỗi cung ứng 
(Supply Chain Quality Management 
- SCQM) sẽ có ý nghĩa đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 
Nam, giúp doanh nghiệp vượt ra 
ngoài các nguyên tắc của quản lý 
chuỗi cung ứng truyền thống và 
tích hợp các công cụ, phương pháp 
quản lý chất lượng vào hệ thống 
một cách hiệu quả.

Mục đích của thực hành quản lý 
chất lượng là thông qua các cải tiến 
để giảm thiểu chất thải và nguồn tái 
sinh, đồng thời cải thiện sự hài lòng 
của khách hàng và tăng lợi nhuận. 
Ahmed và Hassan (2003) [4] nhận 
thấy rằng, công cụ quản lý chất 
lượng góp phần đáng kể vào việc 
tăng năng suất, giảm chi phí, cải 
thiện độ tin cậy và giảm số lượng 
người lao động. Lợi ích của các 
công cụ quản lý chất lượng ở các 
nước đang phát triển đã được ghi 
nhận trong nhiều tài liệu nghiên cứu.

Việc tích hợp quản lý chất lượng 
trong quản lý chuỗi cung ứng không 
chỉ tạo điều kiện cho liên kết nội bộ 
trong các doanh nghiệp mà còn cải 
thiện sự kết nối giữa các mạng lưới 
chuỗi cung ứng. Theo Robinson và 
Malhotra (2005), “SCQM là sự phối 
hợp và tích hợp các quy trình kinh 
doanh liên quan đến tất cả các tổ 
chức đối tác trong chuỗi cung ứng 
để đo lường, phân tích và cải tiến 
liên tục các sản phẩm, dịch vụ và 
quy trình của doanh nghiệp, nhằm 
tạo ra giá trị và đạt được sự hài lòng 
của khách hàng và thị trường” [5].

Trên cơ sở tìm hiểu về CE, 
nhóm tác giả đề xuất một mô hình 
mới cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở Việt Nam để tích hợp quản 
lý chất lượng vào chuỗi cung ứng 
tuần hoàn. Mô hình quản lý chất 
lượng chuỗi cung ứng tuần hoàn 
(Circular Supply Chain Quality 
Management - CSCQM) được mô 
tả trong hình 1. Theo đó, con đường 
dẫn đến CSCQM của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có thể được 
chia thành 06 giai đoạn (hình 1):

Giai đoạn 1 - CSCQM1: doanh 
nghiệp tập trung tăng cường hoạt 
động chủ yếu dựa vào yếu tố lao 
động, nguồn nhân lực. Có thể nói, 
đây là giai đoạn thúc đẩy năng suất 
dựa trên cơ sở định hướng lao 
động. Các công cụ cải tiến năng 
suất rất đơn giản như Kaizen, 5S, 
QCC, TWI... phù hợp với tư duy 
của người lao động. Đồng thời, 
các công cụ này cũng sẽ giúp tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ giao tiếp trong chuỗi cung ứng. 
CSCQM1 xây dựng văn hóa cải tiến 
trong doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 - CSCQM2: nỗ lực 
cải tiến liên tục của doanh nghiệp 

tập trung vào tối ưu hóa việc sử 
dụng máy móc, thiết bị và vốn. Các 
công cụ cải tiến năng suất như QC, 
TPM, SPC, IE... được áp dụng để 
nâng cao độ tin cậy của thiết bị, từ 
đó nâng cao hiệu quả đầu tư của 
dây chuyền sản xuất. Giai đoạn này 
giúp giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu 
quả hoạt động tài chính. Ví dụ: TPM 
tối ưu hóa quy trình tồn kho bằng 
cách giảm lượng hàng tồn kho và 
các hoạt động không tạo thêm chi 
phí cho sản phẩm. Do đó, CSCQ2 
giúp xây dựng văn hóa tối ưu hóa 
nguồn lực trong doanh nghiệp.

Giai đoạn 3 - CSCQM3: các 
doanh nghiệp hướng tới mục tiêu 
quản lý hiệu quả cả lao động và 
vốn, đồng thời tiếp tục tập trung vào 
việc thúc đẩy năng suất và giảm 

Hình 1. Mô hình tích hợp CSCQM.
Nguồn: tác giả và tham khảo tài liệu Báo cáo chính trị của Liên minh châu Âu, 2018 [6].
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thiểu chi phí thông qua tăng cường 
liên kết nội bộ và bên ngoài. Giai 
đoạn này nhằm thúc đẩy năng suất 
dựa trên nền tảng quản lý tổng thể. 
Các công cụ cải tiến năng suất như 
ISO, KPI, Lean, Six Sigma, quản lý 
chuỗi cung ứng… được áp dụng 
cho phép người quản lý/lãnh đạo 
theo dõi tiến độ sản xuất thông qua 
hệ thống bảng điều khiển. Ở giai 
đoạn này, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ không chỉ tập trung vào việc 
tối ưu hóa sản xuất mà còn hướng 
tới mục tiêu tối ưu hóa liên kết giữa 
thị trường, mạng lưới phân phối, 
quy trình sản xuất và hoạt động thu 
mua. CSCQM3 giúp xây dựng văn 
hóa quản lý toàn diện trong doanh 
nghiệp.

Giai đoạn 4 - CSCQM4: doanh 
nghiệp tiếp tục tăng cường các hoạt 
động thúc đẩy năng suất thông qua 
việc áp dụng phương pháp tiếp cận 
có hệ thống để nắm bắt, cấu trúc, 
quản lý và phổ biến kiến   thức trong 
toàn tổ chức, do đó nâng cao hiệu 
quả công việc thông qua việc sử 
dụng các phương pháp thực hành 
tốt nhất. Có thể nói, CSCQM4 là 
giai đoạn thúc đẩy năng suất dựa 
trên nền tảng quản trị tri thức. Các 
công cụ cải thiện năng suất như 
công cụ quản lý tri thức (Knowledge 
Management - KM) được áp dụng 
để thúc đẩy và cải thiện hơn nữa 
năng suất của doanh nghiệp. 
CSCQM4 giúp xây dựng văn hóa tri 
thức trong doanh nghiệp.

Giai đoạn 5 - CSCQM5: doanh 
nghiệp số hóa các hoạt động thúc 
đẩy năng suất thông qua ứng dụng 
các giải pháp công nghệ thông 
tin trong sản xuất kinh doanh. 
CSCQM5 liên quan đến việc áp 
dụng các công nghệ của cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Đây là giai 
đoạn thúc đẩy năng suất trên nền 
tảng số. Trong giai đoạn này, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tích hợp 
công nghệ số vào toàn bộ chuỗi 
giá trị sản phẩm từ thiết kế, R&D, 

sản xuất đến dịch vụ. Dữ liệu và 
thông tin thu thập được sẽ được 
chia sẻ và truyền trên một nền tảng 
mở, thông qua đó doanh nghiệp có 
thể nắm bắt và phân tích nhu cầu 
của người dùng cuối theo thời gian 
thực, tối ưu hóa việc quản lý và sử 
dụng tài nguyên cũng như cải thiện 
nguồn cung. Ở giai đoạn này, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể 
cải tiến và tiêu chuẩn hóa các quy 
trình bằng cách giải quyết nguyên 
nhân gốc rễ của vấn đề thông qua 
việc loại bỏ lãng phí, giảm sự biến 
động và quản lý hiệu quả dòng 
thông tin trong doanh nghiệp nhờ 
việc áp dụng các công cụ quản lý 
chất lượng chuỗi cung ứng trước 
đây. Doanh nghiệp đã sẵn sàng 
tiến tới số hóa thông qua việc tích 
hợp công nghệ số vào quản lý chất 
lượng. CSCQM5 giúp xây dựng 
văn hóa số trong doanh nghiệp.

Giai đoạn 6 - CSCQM6: doanh 
nghiệp tiếp tục thực hiện quá trình 
tăng năng suất thông qua việc xây 
dựng và hình thành hệ thống đổi 
mới sáng tạo trong doanh nghiệp, 
phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo 
của doanh nghiệp. Đây là sức mạnh 
tổng hợp của tất cả các nguồn lực 
(như kiến   thức, số hóa, vốn, ý tưởng 
sáng tạo, công nghệ đột phá, mô 
hình kinh doanh...) để thúc đẩy tăng 
trưởng năng suất theo cấp số nhân. 
Có thể nói, CSCQM6 là giai đoạn 
thúc đẩy năng suất dựa trên nền 
tảng quản lý sáng tạo. Các công cụ 
cải tiến năng suất như hệ thống ISO 
56000:2020, ISO 56002:2019, ISO 
56003:2019, ISO 56004:2019… 
được áp dụng để xây dựng nền 
tảng đổi mới sáng tạo trong sản 
xuất, kinh doanh. CSCQM6 giúp 
xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo 
trong doanh nghiệp.

*
*   *

CE đang là mô hình kinh tế tạo 
ra được những giá trị không chỉ về 
kinh tế mà cả môi trường đối với 

doanh nghiệp và đất nước. Có rất 
nhiều giải pháp khác nhau để các 
doanh nghiệp tiếp cận mô hình này. 
Dưới góc độ quản lý chất lượng, các 
doanh nghiệp có thể áp dụng theo 
6 bước gợi ý nêu trên, vừa giúp đạt 
các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi 
trường, vừa góp phần tham gia vào 
quá trình ứng phó với biến đổi khí 
hậu đang diễn biến ngày một phức 
tạp ?
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